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VN-Index giảm :   4.66 điểm 

VN-Index cuối tuần này :   351.55 

VN-Index cuối tuần trước :   356.21 

Tăng/Giảm (điểm) :   -4.66 (-1.31%) 

GTGD bình quân/ngày(triệu đ) :     747,348 

KLGD bình quân/ngày (CP) :   52,507,461 

 

5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

ICF 4 4.8 0.8 20 

CTI 18.7 22.2 3.5 18.72 
LCM 30.6 36.1 5.5 17.97 

PET 10.3 12 1.7 16.5 
SJS 19.7 22.8 3.1 15.74 

 

5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

BRC 8.7 7 -1.7 -19.54 
VSI 5.4 4.4 -1 -18.52 

DQC 13.2 11.1 -2.1 -15.91 
HDG 12.3 10.4 -1.9 -15.45 
BAS 1.3 1.1 -0.2 -15.38 

 

5 cổ phiếu có KL khớp lệnh nhiều nhất 

Mã Thay đổi % KLGD 

STB -0.1 -0.66 53,261,935 
QCG -0.1 -0.74 12,438,320 

REE -0.1 -0.88 10,404,430 
EIB 0.4 2.88 8,542,950 

HAG 0.4 2.09 8,114,800 
 

Giao dịch NĐT nước ngoài 

5 CP mua nhiều nhất 5 CP bán nhiều nhất 

Mã KL CP Mã KL CP 

REE  2,505,030 STB  30,810,200 

VSH  1,255,780 HAG  944,600 

IJC  1,221,830 VCB  684,028 

STB  1,108,380 HPG  639,950 

CTG  811,130 PVF  514,450 
 

HOSE 

 

Phiên giao dịch ngày 30/12/2011 
Thống kê VN-Index 

Ngày 26/12/2011 27/12/2011 28/12/2011 29/12/2011 30/12/2011
VN Index 352.68 347.8 350.66 350.51 351.55
Thay đổi -3.53 -4.88 +2.86 -0.15 +1.04
Số CP tăng giá 75 52 180 102 184
Số CP giảm giá 150 182 63 132 57
Số CP đứng giá 81 72 63 72 65
KLGD 42,840,598 57,454,653 57,724,240 48,341,526 56,176,288
GTGD (triệu đ) 723,782 808,689 838,122 557,234 808,911

Bình luận thị trường 
Ngay từ những phút đầu tiên của phiên giao dịch cuối tuần, trên sàn HOSE nhiều mã cổ phiếu 
trụ cột tăng nhẹ như: BVH,SSI, đặc biệt HAG,KDC tăng mạnh, ngoài ra các mã bluehchip 
khác duy trì mức tham chiếu. Kết thúc phiên giao dịch đợt 1, VN-Index chỉ tăng 1.32 điểm, tức 
0.38% lên 351.83 điểm. Tuy nhiên sau đó, đà tăng giá của nhiều mã cổ phiếu giảm nhiệt dẫn 
đến sự thu hẹp mức tăng của chỉ số. Sau 9h00’, lực cung mạnh hơn khiến cho hàng loạt mã 
bluechips giảm giá như: VNM, MSN,… kéo VN-Index đảo chiều giảm 0.31 điểm, lùi về 350.2 
điểm vào thời điểm đó. Những phút giao dịch tiếp theo nhà đầu tư vẫn thận trọng giao dịch  
nhóm cổ phiếu chủ chốt, khiến VN-Index vẫn duy trì sắc đỏ. Lúc 9h30’, lượng cổ phiếu 
bluechip giảm giá tăng lên, VN-Index nới rộng mức giảm đến 1.65 điểm. Mãi đến 10h00’, dòng 
tiền đầu tư tiếp tục được đưa vào nhóm cổ phiếu chủ chốt như: BVH, VIC, CTG, HAG, …tạo 
đà cho nhóm này tăng giá giúp cho VN-Index đảo chiều tăng tăng 0.93 điểm, tương ứng 
0.27% tạm chốt tại 351.44 điểm. Sang đợt khớp lệnh đóng cửa, số lượng cổ phiếu tăng giá 
lên184 mã, trong đó có 79 mã tăng kịch trần giúp VN-Index chốt tại 351.55 điểm, tăng 1.04 
điểm (+0.30%) vào cuối phiên. Toàn phiên hôm nay, thanh khỏan đạt trên 56.17 triệu đơn vị, 
tương ứng với 808.91 tỷ đồng giá trị. Nhưng trong đó giao dịch thỏa thuận đã chiếm trên 
29.73 triệu đơn vị, tương ứng với 441.92 tỷ đồng giá trị. Tính chung cả tuần qua, khối NĐT NN 
trên sàn Tp.HCM duy trì hoạt động bán ròng về giá trị lẫn khối lượng. Cụ thể, họ mua vào 
17,153,334 đơn vị trị giá 326.37 tỷ đồng trong khi bán ra 40,558,596 đơn vị trị giá 661.07 tỷ 
đồng. Như vậy, khối ngoại bán ròng tính theo khối lượng là 23,405,262 đơn vị và bán ròng 
tính theo giá trị là 334.69 tỷ đồng. 

Những thông tin vĩ mô chủ yếu 
 Đà giảm của thị trường vàng trong nước chưa có dấu hiệu dừng lại khi vàng thế giới 

bắt đầu quay đầu đi xuống, dao động xung quanh mức 41 triệu đồng / lượng. 
 Bộ KH - ĐT biết, cả nước có 13,667 dự án với tổng vốn đăng ký 198 tỷ USD, trong 

đó công nghiệp và xây dựng chiếm 54%, vốn FDI sụt giảm còn 74% so năm 2010. 
 Nhật Bản dự định đầu tư xây đô thị vệ tinh ở Hà Nội và TPHCM, đó là các đô thị sinh 

thái lớn, kết nối với trung tâm bằng hệ thống đường bộ, đường sắt và tàu điện ngầm. 
 Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ NH năm 2012, Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho 

NHNN bảo đảm tăng trưởng dư nợ tín dụng 15-17%, ổn định tỷ giá, giảm lãi suất… 
 Ngày cuối năm nhiều NH chào khách hàng mua trái phiếu để lách trần lãi suất, đẩy 

lãi suất huy động thực tế lên 18 - 20%/năm, lãi suất cho vay vẫn ở 20-23%/năm.  
 

 

Số 189| Ngày 30-12-2011 
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HNX-Index tăng :    0.74 điểm 

HNX-Index cuối tuần này :    58.74 

HNX-Index cuối tuần trước :    58.00 

Tăng/Giảm (điểm) :   +0.74 (+1.27%) 

GTGD bình quân/ngày(triệu đ) :   269,625 

KLGD bình quân/ngày (CP) :   32,332,948 
 

5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

KTS 29.3 40.7 11.4 38.91 
WCS 25.8 34 8.2 31.78 
VMC 11.6 15 3.4 29.31 
L62 9.5 12.2 2.7 28.42 

MCC 14.1 18 3.9 27.66 
 

5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

SEL 5.7 4.1 -1.6 -28.07 
ORS 1.9 1.4 -0.5 -26.32 
SHC 3.9 2.9 -1 -25.64 
WSS 3.9 2.9 -1 -25.64 
VIG 2.3 1.8 -0.5 -21.74 

 

5 cổ phiếu có KL khớp lệnh nhiều nhất 

Mã Thay đổi % KLGD 
VND -0.9 -11.54 14,280,500 
KLS -0.3 -3.61 13,601,800 
PVX -0.5 -6.85 11,544,200 
SHB 0.3 5.36 5,432,500 
SHN -0.9 -19.57 4,423,100 

 

Giao dịch NĐT nước ngoài 

5 CP mua nhiều nhất 5 CP bán nhiều nhất 

Mã KL CP Mã KL CP 
KLS 705,100 VND 647,100 

HOM 371,100 PVS 266,700 

VND 268,300 DCS 160,000 

DBC 264,900 KLS 100,400 

PVS 185,700 VSP 82,000 
 

HNX 

         Phiên giao dịch ngày 30/12/2011. 
Thống kê HNX-Index 

Ngày 26/12/2011 27/12/2011 28/12/2011 29/12/2011 30/12/2011
HNX-Index 57.17 56.70 58.15 57.61 58.74
Thay đổi -0.83 -0.47 +1.45 -0.54 +1.13
Số cp tăng giá 62 56 176 101 188
Số cp giảm giá 188 196 73 141 80
Số cp đứng giá 25 22 32 45 29
Số cp không gd 118 119 112 106 96
KLGD 32,276,120 36,400,768 30,545,240 27,562,320 34,880,294
GTGD (triệu đ) 264,127 312,583 248,951 238,772 283,694

Bình luận thị trường 
 
Ngay khi mở phiên giao dịch, HNX-Index có mức tăng khá mạnh. Cụ thể, tính đến 8h45’, nhờ sự 
dẫn dắt của các mã chủ chốt VND, PVX, KLS, THV,… hơn 90 mã khác cũng tăng giá đáng kể, 
giúp HNX-Index tăng 0.92 điểm, tương ứng 1.6% lên 58.53 điểm. Nhìn chung trên toàn sàn, cổ 
phiếu được nhà đầu tư hấp thụ nhanh chóng tại mức giá tốt hơn, như KLS, VND, OCH, VCG, 
HBB, BVS giữ vững mức tăng nên đã hỗ trợ rất lớn cho HNX-Index. Lúc 9h30’, HNX-Index tăng 
1.16%, đến 5 phút sau đó tiếp tục nới rộng lên 1.61%, tức 0.93 điểm. Thời gian sau đó, một số 
mã điều chỉnh tăng, và đạt khớp lệnh với bên mua, duy trì mức tăng điểm đến cuối phiên HNX – 
Index vẫn tăng 1.13 điểm, tương ứng 1.96 % lên 58.74 điểm. Thanh khoản sàn Hà Nội tăng so 
với phiên trước khi chỉ đạt trên 34.88 triệu cổ phiếu, tương ứng với 283.69 tỷ đồng giá trị. Trong 
đó, 8.02 triệu cổ phiếu giao dịch thỏa thuận, tương đương 64.01 tỷ đồng. Tổng kết tuần, NĐT 
NN trên sàn Hà Nội giao dịch mua ròng cả về khối lượng và giá trị. Họ mua ròng 1,274,400 đơn 
vị và mua ròng 13.14 tỷ đồng về giá trị. Cụ thể khối ngoại mua vào 2,937,400 đơn vị tương 
đương 26.61 tỷ đồng giá trị và bán ra 1,663,000 đơn vị với trị giá 13.45 tỷ đồng.  
 
Nhận định thị trường 
 
Mặc dù tăng điểm nhẹ, nhưng khối lượng khớp lệnh tại 2 sàn vẫn chưa cao so với các tuần 
giao dịch trước. Đây có thể là nguyên nhân chưa khôi phục được niềm tin của nhà đầu tư vào 
thị trường tại thời điểm này khi mà những thông tin kinh tế vĩ mô tốt chưa xuất hiện. Do đó, 
chỉ số 2 sàn trong tuần tới nhiều khả năng sẽ không có nhiều biến động mà tiếp tục theo 
xu hướng đi ngang trong biên độ hẹp. Sự phân hoá cổ phiếu trên sàn này tuần tới có khả 
năng cũng sẽ diễn ra mạnh, các cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt sẽ có xu hướng tăng 
điểm và ngược lại. 
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 
 
 
HOSE 
 

      

Đồ thị ngày và tuần chỉ số VN-Index 

Các chỉ báo trên đồ thị ngày và tuần của chỉ số Vn-Index đang ủng hộ cho xu thế đảo chiều ngắn hạn. 3 nến candlestick gần nhất dao động quanh vùng 
350 điểm (chạm đường giới hạn dưới của kênh giảm trung hạn, đường giới hạn dưới của mẫu hình cái nêm hướng xuống ngắn hạn) đi kèm volume rất 
lớn thể hiện sự hấp thụ cung rất tốt sau một xu thế giảm mạnh của chỉ số Vn-Index và tạo ra kỳ vọng xuất hiện một xu thế đảo chiều với xác suất xuất 
hiện là lớn. Chỉ báo RSI đang đạt mức 25,57 là mức khá tốt hỗ trợ cho sự xuất hiện của một xu thế tăng ngắn hạn. Tuy nhiên, trên đồ thị tuần chỉ số Vn-
Index đã phá thủng hỗ trợ Fibonacci Retracement 61,8% của chu kỳ sóng phục hồi dài hạn từ 235 điểm lên 630 điểm, do đó chỉ số Vn-Index nếu xảy ra 
xu thế tăng ngắn hạn sẽ quay đầu giảm trở lại khi tiến lên gần vùng 387 điểm. 

HNX 

      

Đồ thị ngày và tuần chỉ số HNX-Index 

Trên đồ thị ngày: Chỉ số Hnx-Index đang biến động trong một cái nêm hướng xuống dự kiến chỉ số Hnx-Index sẽ thoát khỏi mẫu hình khi về quanh vùng 
52-55 điểm. Sau một nến xanh rỗng dài kéo chỉ báo RSI lên mức 38,74 xuất hiện một nến đỏ đặc gần giống một Doji Star, hiện tượng này xuất hiện khi 
chỉ số Hnx-Index chạm đường giới hạn trên của mẫu hình cái nêm hướng xuống, sự kết hợp này cho thấy chỉ số Hnx-Index sẽ tiếp tục đi xuống gần 
đường giới hạn dưới của mẫu hình cái nêm hướng xuống. Vùng hỗ trợ 52-55 điểm hiện tại được xác định là vùng sẽ xảy ra xu thế đảo chiều ngắn hạn 
(hỗ trợ Fibonacci Projection 161,8%, vùng mục tiêu của mẫu hình Flat và mẫu hình cái nêm hướng xuống ngắn hạn), xu thế đảo chiều tại vùng hỗ trợ 
mạnh cần được sự ủng hộ từ chỉ báo RSI nếu chỉ báo này về gần vùng Oversell (hiện tại chỉ báo RSI đang đạt mức 36,8). 

Trên đồ thị tuần: Kỳ vọng xu thế tăng theo tuần sắp xảy ra nếu xuất hiện một tuần giảm mạnh tiếp theo. Chỉ số Hnx-Index vẫn đang nằm trong đường xu 
thế giảm ngắn hạn màu tím trên đồ thị tuần, nến tuần hiện tại dự kiến sẽ là một Doji Star nhưng không mang nhiều ý nghĩa tích cực do mẫu hình này cho 
thấy không có tính hiệu quả cao trên đồ thị trong thời gian gần đây, tín hiệu tích cực đến từ chỉ báo RSI và dải Bollinger Bands. Chỉ báo RSI trên đồ thị 
tuần sẽ có ý nghĩa ủng hộ xu thế đảo chiều mạnh nhất khi về quanh vùng 20 (hiện tại chỉ báo này đã giảm về mức 24,34); Dải Bollinger bands đang phân 
kỳ khá mạnh và thông thường xu thế đảo chiều sẽ xảy ra khi dải này mở rộng mạnh. 



 

 

Chỉ số P/E của 1 số mã Chứng Khoán (Nguồn:CTCP Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam) 

HOSE 

10 Công ty P/E cao nhất 10 Công ty P/E thấp nhất
Mã P/E Mã P/E 

SRC 211.61 HQC 0.42 

CMT 121.74 TSC 1.30 

PNC 73.97 DXV 1.37 

KAC 64.55 MHC 1.41 

BVH 61.22 SMA 1.55 

DRH 57.87 DDM 1.57 

VID 50.64 TYA 1.63 

LGL 46.39 LHG 1.77 

SSI 45.09 TCM 1.88 

VNI 43.87 SHI 1.89 
 

HNX 

10 Công ty P/E cao nhất 10 Công ty P/E thấp nhất
Mã P/E Mã P/E 

SJM 134.70 TV4 0.97 

SQC 125.95 VFR 1.12 

HBE 102.56 TST 1.13 

BLF 83.06 TC6 1.31 

BCC 76.48 VC1 1.33 

HTB 57.30 API 1.38 

HBS 56.59 CAP 1.45 

PRC 48.11 SD1 1.45 

BHT 45.95 THT 1.49 

CMC 42.71 RCL 1.51 

Thị trường Chứng khoán thế giới (ngày 30/12/2011)

Chỉ số Đóng cửa Thay đổi (+/-) % Thay đổi 

Dow Jones Ind 12,169.70 61.91 0.51% 

S&P 500 Index 1,254.00 +10.28 0.83% 

Nasdaq Composite 2,599.45 +21.48 0.83% 

FTSE 100 5,480.29 +23.32 0.43% 

DAX Index 5,868.04 +15.86 0.27% 

Japan Nikkei 225 8,395.16 -64.82 -0.77% 

HK Hang Seng 18,629.20 +250.94 1.37% 

China CSI 300 Index 2,359.16 17.82 0.76% 

Kospi Index 1,867.22 19.73 1.07% 

Singapore STI 2,676.47 11.67 0.44% 
 

   
Tin thế giới 
 

 Theo kết quả khảo sát của HSBC vừa được công bố ngày hôm nay, chỉ số quản lý mua hàng PMI của Trung Quốc trong tháng 12 chỉ đạt 48,7 điểm 
trên thang điểm 100, thấp hơn mức dự đoán 49 điểm được đưa ra trước đó. Tháng trước đó, chỉ số PMI của nước này cũng chỉ đạt 47,7 điểm. Mức 
điểm dưới 50 cho thấy sức mua bị thu hẹp.  

 Trong phiên đấu giá trái phiếu diễn ra hôm 29/12, lợi suất trái phiếu 3 năm của Italia giảm hơn 2 điểm phần trăm, xuống 5,62%, thấp hơn nhiều so với 
mức kỉ lục 7,89% trong phiên đấu giá hồi cuối tháng 11. Lợi suất trái phiếu kì hạn 10 năm của Italia đã giảm 22 điểm cơ bản xuống 6,77% nhưng vẫn 
ở mức không bền vững.  

 Ủy ban châu Âu vừa công bố báo cáo tình hình việc làm và phát triển xã hội năm 2011, theo đó, cuộc khủng hoảng nợ công tại Khu vực EU đã làm 6 
triệu người châu Âu mất việc làm. Trong số đó, đối tượng bị thất nghiệp dài hạn chiếm đến 40% và sẽ còn tiếp tục tăng. Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp 
chiếm đến 25% trong 10/27 nước thành viên E, trong đó tại Tây Ban Nha lên đến 50%. 

 Giá dầu tăng trở lại nhờ những tín hiệu lạc quan từ nền kinh tế Mỹ làm dịu bớt những lo ngại về khủng hoảng nợ châu Âu và trong bối cảnh thị trường 
dự đoán rằng những căng thẳng leo thang ở Trung Đông có thể sẽ làm gián đoạn nguồn cung dầu. Bên cạnh đó, Iran đưa ra đe dọa sẽ .ngăn các lô 
hàng đi qua eo biển Hormuz nếu phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt về xuất khẩu dầu mỏ của Iran. 

 Doanh số bán nhà có sẵn trong tháng 11 tăng lên mức cao nhất trong 1,5 năm trong khi hoạt động sản xuất của khu vực Trung Tây trong tháng 12 
cũng tăng trưởng vượt mức kỳ vọng. Thêm vào đó, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ có mức trung bình 4 tuần qua xuống thấp 
nhất kể từ tháng 6/2008 cũng là nguyên nhân tác động tích cực tới tâm lý giới đầu tư   

 


